
TT Mã sinh viên Họ Tên Nữ Ngày sinh Ghi chú
1 DC21V1Q002 Dương Tuấn Anh 29/01/1992
2 DC21V1Q007 Nguyễn Tường Anh 09/11/1995
3 DC21V1Q008 Khưu Hồng Anh X 19/06/1996
4 DC21V1Q013 Lê Hoàng Ca 06/01/1994
5 DC21V1Q014 Lê Vinh Bảo Châu X 03/10/1988
6 DC21V1Q015 Lâm Hồng Loan Chị X 15/01/1987
7 DC21V1Q016 Đặng Hoàng Chương 25/04/1996
8 DC21V1Q018 Lê Văn Cường 07/01/1986
9 DC21V1Q019 Lê Chí Cường 14/02/1994
10 DC21V1Q020 Bùi Kiều Diễm X 30/07/1998
11 DC21V1Q021 Nguyễn Thị Thùy Dung X 07/02/1986
12 DC21V1Q022 Nguyễn Thị Phương Dung X 16/11/1982
13 DC21V1Q025 Nguyễn Thụy Thùy Dương X 18/01/1986
14 DC21V1Q026 Trần Hoàng Lâm Duy 17/08/1996
15 DC21V1Q031 Võ Thị Hồng Đoan X 27/07/1978
16 DC21V1Q034 Phan Thị Hà X 10/05/1987
17 DC21V1Q038 Phạm Thị Ngọc Hiền X 13/01/1984
18 DC21V1Q041 Nguyễn Thị Ngọc Hoa X 27/01/1982
19 DC21V1Q042 Nguyễn Văn Hóa 09/11/1991
20 DC21V1Q050 Đào Huỳnh Đăng Khoa 03/10/1971
21 DC21V1Q055 Phạm Duy Lân 19/11/1992
22 DC21V1Q058 Nguyễn Thanh Liêm 07/06/1998
23 DC21V1Q059 Võ Hồng Lĩnh X 19/04/1989
24 DC21V1Q068 Trần Thị Minh Ngọc X 15/06/1980
25 DC21V1Q069 Nguyễn Phúc Nguyên 28/07/1995
26 DC21V1Q070 Võ Minh Nhân 08/05/1996
27 DC21V1Q073 Phan Nhân 07/09/1995
28 DC21V1Q077 Trần Đỗ Thanh Phong 06/09/1992

29 DC21V1Q079 Nguyễn Khánh Phương X 11/07/1991
30 DC21V1Q080 Bùi Thị Tuyết Phương X 10/02/1998
31 DC21V1Q081 Trần Thị Phượng X 00/00/1982
32 DC21V1Q082 Lê Văn Phương 17/07/1971
33 DC21V1Q083 Nguyễn Thị Kim Quyên X 20/09/1986
34 DC21V1Q103 Phạm Đặng Hoài Thương X 13/04/1995
35 DC21V1Q115 Trương Lê Bích Trân X 23/04/1995
36 DC21V1Q120 Lê Thị Thu Trang X 16/12/1982
37 DC21V1Q122 Phạm Thị Thảo Trinh X 11/10/1995
38 DC21V1Q130 Nguyễn Thanh Tùng 17/11/1984
39 DC21V1Q132 Nguyễn Thị Thanh Tuyền X 28/09/1991
40 DC21V1Q136 Hà Thị Bích Vân X 27/05/1995
41 DC21V1Q138 Phùng Trấn Vũ 11/02/1981
42 DC21V1Q139 Trương Văn Vũ 06/12/1979
43 DC21V1Q140 Nguyễn Hải Yến X 10/12/1983
44 DC21V1Q141 Trần Hoàng Anh 23/08/1996
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45 DC21V1Q142 Phạm Công Định 19/08/1994
46 DC21V1Q143 Trần Thị Minh Hiếu X 00/00/1980
47 DC21V1Q144 Cao Mỹ Khanh X 29/07/1986
48 DC21V1Q145 Trần Thị Tiểu Lộc X 10/04/1994
49 DC21V1Q146 Sơn Búp Pha X 13/09/1979
50 DC21V1Q147 Nguyễn Tấn Phát 05/03/1989
51 DC21V1Q148 Phan Thanh Phong 14/08/1989
52 DC21V1Q149 Ngô Xuân Phúc 24/12/1975
53 DC21V1Q150 Nguyễn Thiện Thắng 14/09/1992
54 DC21V1Q151 Trần Đức Trung 17/09/1985
55 DC21V1Q152 Bùi Như Ý X 12/02/1992
56 DC21V1Q153 Nguyễn Thị Hồng Yến X 25/05/1986
57 DC21V1Q154 Diệp Thị Thanh Cẩm X 01/09/1984
58 DC21V1Q155 Trần Ngọc Đạt 30/04/1975
59 DC21V1Q156 Trần Thị Mỹ Nương X 10/10/1991
60 DC21V1Q157 Huỳnh Thị Kim Tuyền X 26/01/1982

Tổng cộng: 60


